
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21/5, Đường Lê Thị Trung, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH S&G GLOBAL VINA

3703255575

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1410(Chính)

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1392

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1391

4. Hoàn thiện sản phẩm dệt
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1313

5. Sản xuất vải dệt thoi
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1312

6. Sản xuất sợi
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1311

7. Sản xuất giày, dép
(Trừ thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải, tẩy nhuộm hồ 
in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)

1520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH S&G GLOBAL VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: S&G GLOBAL VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: S&G GLOBAL VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868424425
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(Trừ thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải, tẩy nhuộm hồ 
in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)

1512

9. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
(không hoạt động tại trụ sở)

1511

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1430

11. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1420

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1399

13. Sản xuất thảm, chăn, đệm
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1393

14. Sản xuất các loại dây bện và lưới
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1394

15. In ấn 1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; phụ liệu may mặc và giày 
dép

4669

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn vải sợi.

4641

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày

4659

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Sản xuất phụ liệu may mặc và giày dép (trừ tẩy, 
nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và 
không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao 
su tại trụ sở)

3290

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ vải, hàng may mặc, nguyên phụ liệu may mặc, 
giày dép, hàng da và giả da

4791
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3.000.000.000 VNĐ

22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh 
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 054193010605

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thạnh Phú Tây, Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện  Tây  Hoà, Tỉnh Phú Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thạnh Phú Tây, Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện  Tây  Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt 
Nam

CAO THỊ NGỌC LIỄU Nữ
04/08/1993 Kinh Việt Nam

27/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M010Q5802
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 102-301 Shinwha Bilat,82 Shinsuk-Ro,Seo-ku,Incheon, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Số 3, Đường số 2, KDC Hoàng Nam 5, Khu phố Tân Hiệp, Phường Tân 
Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   CHO KYU YEON Nam

13/05/1963 Hàn Quốc

30/03/2022 Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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